
TRÂN TRỌNG CHÚC MỪNG 91 HỌC SINH
ĐẠT SỐ ĐIỂM TRÊN 24 

TRONG KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
NĂM HỌC 2023 - 2024

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HIỀN Q.12



DANH SÁCH HỌC SINH TRÊN 24 ĐIỂM KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
NĂM HỌC 2023 - 2024

STT HỌ VÀ TÊN LỚP

1 TRẦN BÙI MINH ANH 9/1

2 VŨ CHÍ BẢO 9/1

3 LÊ MỸ CƯỜNG 9/1

4 TRẦN THẾ CHƯƠNG 9/1

5 NGUYỄN KHÁNH LINH 9/1

6 NGUYỄN HOÀNG KHÁNH NGỌC 9/1

7 HỒ THỊ TUYẾT NHI 9/1

8 PHẠM HỒNG THÁI 9/1

9 NGUYỄN THỊ TỐ UYÊN 9/1

10 LÊ NGUYỄN THÙY VÂN 9/1



DANH SÁCH HỌC SINH TRÊN 24 ĐIỂM KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
NĂM HỌC 2023 - 2024

STT HỌ VÀ TÊN LỚP

11 NGUYỄN QUỲNH ANH 9/2

12 ĐẶNG NGUYỄN LINH HƯƠNG 9/2

13 TRẦN VŨ AN KHIÊM 9/2

14 DƯƠNG MINH LONG 9/2

15 ĐINH VŨ THANH NGÂN 9/2

16 LƯƠNG DUY YẾN NGỌC 9/2

17 PHẠM NGUYỄN QUỲNH NHƯ 9/2

18 TRẦN DUY PHÁT 9/2

19 HỒ THỊ MỸ QUYÊN 9/2

20 ĐÀO ANH THƯ 9/2



DANH SÁCH HỌC SINH TRÊN 24 ĐIỂM KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
NĂM HỌC 2023 - 2024

STT HỌ VÀ TÊN LỚP

21 NGUYỄN THỊ TÚ ANH 9/3

22 NGUYỄN VŨ MINH ANH 9/3

23 NGUYỄN MINH ĐÔNG 9/3

24 TRẦN HOÀNG GIANG 9/3

25 NGUYỄN NGỌC BẢO HÂN 9/3

26 PHẠM MẠNH HÙNG 9/3

27 LẠI MINH HUY 9/3

28 ĐOÀN NGỌC LINH 9/3

29 LÊ NGUYỄN NAM MINH 9/3

30 ĐINH NGUYỄN TRUNG NGUYÊN 9/3

31 LÊ ĐỨC PHONG 9/3

32 TRẦN PHÚC THỊNH 9/3

33 NGUYỄN HUỲNH GIA THUẬN 9/3



DANH SÁCH HỌC SINH TRÊN 24 ĐIỂM KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
NĂM HỌC 2023 - 2024

STT HỌ VÀ TÊN LỚP
34 PHẠM NGỌC HOÀI AN 9/4
35 HOÀNG MINH ANH 9/4
36 NGUYỄN PHẠM PHƯƠNG ANH 9/4
37 ĐOÀN TRIỆU BẢO 9/4
38 HOÀNG MINH HẢI 9/4
39 NGUYỄN QUỐC HƯNG 9/4
40 VŨ NGUYỄN VĂN LINH 9/4
41 LÊ NGUYỄN KHÁNH LINH 9/4
42 PHẠM NGỌC THÀNH LONG 9/4
43 NGUYỄN VĂN MINH 9/4
44 NGUYỄN HOÀNG SA 9/4
45 LÊ THANH TÂM 9/4
46 PHAN THANH TÂM 9/4
47 TRẦN THIỆN THANH 9/4
48 ĐINH ANH VIỆT 9/4



DANH SÁCH HỌC SINH TRÊN 24 ĐIỂM KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
NĂM HỌC 2023 - 2024

STT HỌ VÀ TÊN LỚP

49 NGUYỄN THỊ MỸ AN 9/5

50 VŨ TRƯỜNG AN 9/5

51 DƯƠNG QUANG DIỆU 9/5

52 BỒ ĐĂNG HUY 9/5

53 TRẦN THANH XUÂN 9/5



DANH SÁCH HỌC SINH TRÊN 24 ĐIỂM KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
NĂM HỌC 2023 - 2024

STT HỌ VÀ TÊN LỚP

54 NGUYỄN GIA BẢO THI 9/7

55 NGUYỄN NGỌC BẢO TRÚC 9/7



DANH SÁCH HỌC SINH TRÊN 24 ĐIỂM KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
NĂM HỌC 2023 - 2024

STT HỌ VÀ TÊN LỚP

56 PHẠM GIA HUY 9/8

57 NGUYỄN NGỌC ÁNH LINH 9/8

58 LÊ QUANG MINH 9/8

59 TRƯƠNG NGUYỄN MINH QUÂN 9/8



DANH SÁCH HỌC SINH TRÊN 24 ĐIỂM KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
NĂM HỌC 2023 - 2024

STT HỌ VÀ TÊN LỚP

60 LÊ LAN ANH 9/9

61 TRẦN GIA HÂN 9/9

62 NGUYỄN TRẦN BÍCH QUYÊN 9/9

63 VƯƠNG LAM TRÚC 9/9



DANH SÁCH HỌC SINH TRÊN 24 ĐIỂM KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
NĂM HỌC 2023 - 2024

STT HỌ VÀ TÊN LỚP

64 ĐẶNG ĐỨC HẢI 9/10

65 NGUYỄN ĐÌNH KHANG 9/10

66 VÕ LÊ TRÀ MY 9/10

67 VŨ THỊ THẢO NHI 9/10

68 NGUYỄN NGỌC ĐÔNG QUÂN 9/10

69 BÙI ĐÌNH SÁNG 9/10



DANH SÁCH HỌC SINH TRÊN 24 ĐIỂM KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
NĂM HỌC 2023 - 2024

STT HỌ VÀ TÊN LỚP

70 NGUYỄN HỮU AN 9/11

71 VÕ NGỌC BẢO TRÂN 9/11

72 LÊ HÙNG VĨ 9/11



DANH SÁCH HỌC SINH TRÊN 24 ĐIỂM KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
NĂM HỌC 2023 - 2024

STT HỌ VÀ TÊN LỚP

73 LÊ GIA KHIÊM 9/12

74 TIÊU NHÃ MY 9/12

75 HỒ LAM Ý NHI 9/12

76 TRẦN BẢO TÀI 9/12



DANH SÁCH HỌC SINH TRÊN 24 ĐIỂM KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
NĂM HỌC 2023 - 2024

STT HỌ VÀ TÊN LỚP

77 NGUYỄN LÊ KHA MINH 9/13

78 LÊ TRỌNG NAM 9/13

79 PHẠM THỊ NGÂN THƯƠNG 9/13

80 NGUYỄN THANH NGỌC TRÂM 9/13



DANH SÁCH HỌC SINH TRÊN 24 ĐIỂM KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
NĂM HỌC 2023 - 2024

STT HỌ VÀ TÊN LỚP

81 LƯ VŨ THÙY DƯƠNG 9/14

82 TRẦN ANH ĐẠT 9/14

83 NGUYỄN PHƯƠNG NAM 9/14



DANH SÁCH HỌC SINH TRÊN 24 ĐIỂM KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
NĂM HỌC 2023 - 2024

STT HỌ VÀ TÊN LỚP

84 NGUYỄN THỊ MAI 9/15

85 NGUYỄN TĂNG BẢO THY 9/15



DANH SÁCH HỌC SINH TRÊN 24 ĐIỂM KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
NĂM HỌC 2023 - 2024

STT HỌ VÀ TÊN LỚP

86 HUỲNH GIA HÂN 9/16

87 LƯU PHƯƠNG VY 9/16



DANH SÁCH HỌC SINH TRÊN 24 ĐIỂM KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
NĂM HỌC 2023 - 2024

STT HỌ VÀ TÊN LỚP

88 NGUYỄN HẢI CƯỜNG 9/17

89 TRƯƠNG THÙY DƯƠNG 9/17

90 NGUYỄN HUY HOÀNG 9/17

91 HỒ QUỲNH TRÂM 9/17


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17

